
Phụ lục 01
Danh sách công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số    3517 /VPUB-HCCKSTT ngày 24  tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 08/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ
sơ kể từ ngày 01/01/2024

đến nay
Ghi chú

I Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 Nguyễn Thị Thùy Ngân, UBND xã Phù Vân 1 1

2 Nguyễn Gia Thành, UBND xã Trịnh Xá 1 1

II Cấp xã thuộc UBND huyện Kim Bảng

1 Văn thư, UBND xã Hoàng Tây 3 3

2 Bộ phận Tiếp nhận & Trả KQ, UBND xã Ngọc Sơn 2 2

3 Lãnh đạo, UBND xã Văn Xá 1 1

III Cấp xã thuộc UBND huyện Bình Lục

1 UBND xã Bồ Đề 2 2

2 Cán bộ Tư pháp, UBND xã Hưng Công 2 2

3 Phạm Quốc Trị, UBND xã Đồng Du 1 2

IV Cấp xã thuộc UBND huyện Thanh Liêm
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Phụ lục 02
Danh sách hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  3517 /VPUB-HCCKSTT ngày  24  tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết
quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử lý
HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình

Ngày kết thúc
theo quy

trình

Ngày kết thúc
thực tế

I Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 000.35.25.H25-240814-0002 14/08/2024
09:48:07

19/08/2024
09:48:07

19/08/2024
17:23:16 Nguyễn Thị Thùy Ngân UBND xã Phù

Vân
16/08/2024

09:19:55
16/08/2024

11:19:55
19/08/2024

16:54:16

2 000.39.25.H25-240802-0002 02/08/2024
10:03:46

06/08/2024
10:03:46

06/08/2024
10:11:21 Nguyễn Gia Thành UBND xã Trịnh

Xá
02/08/2024

10:14:38
02/08/2024

16:14:38
06/08/2024

10:11:21

II Cấp xã thuộc UBND huyện Kim Bảng

1 000.22.28.H25-240820-0001 22/08/2024
09:11:22

23/08/2024
09:11:22

23/08/2024
15:10:53 Văn thư xã Hoàng Tây UBND xã

Hoàng Tây
22/08/2024

15:15:22
23/08/2024

07:15:22
23/08/2024

15:10:53

2 000.22.28.H25-240821-0004 22/08/2024
09:11:02

23/08/2024
09:11:02

23/08/2024
15:12:02 Văn thư xã Hoàng Tây UBND xã

Hoàng Tây
22/08/2024

14:59:03
22/08/2024

16:59:03
23/08/2024

15:12:02

3 000.22.28.H25-240821-0005 22/08/2024
09:10:43

23/08/2024
09:10:43

23/08/2024
15:11:30 Văn thư xã Hoàng Tây UBND xã

Hoàng Tây
22/08/2024

15:00:13
23/08/2024

07:00:13
23/08/2024

15:11:30

4 000.26.28.H25-240820-0001 20/08/2024
08:16:14

23/08/2024
08:16:14

23/08/2024
14:37:52

Bộ phận Tiếp nhận & Trả
KQ xã Ngọc Sơn

UBND xã Ngọc
Sơn

20/08/2024
08:16:14

22/08/2024
14:16:14

23/08/2024
14:25:23

5 000.26.28.H25-240820-0002 20/08/2024
08:46:26

23/08/2024
08:46:26

23/08/2024
14:36:43

Bộ phận Tiếp nhận & Trả
KQ xã Ngọc Sơn

UBND xã Ngọc
Sơn

20/08/2024
08:46:26

22/08/2024
14:46:26

23/08/2024
14:23:52

6 000.35.28.H25-240816-0004 16/08/2024
15:41:47

19/08/2024
15:41:47

19/08/2024
16:22:45

Lãnh đạo UBND xã Văn
Xá

UBND xã Văn
Xá

16/08/2024
15:51:30

19/08/2024
07:51:30

19/08/2024
16:21:19

7 000.22.28.H25-220819-0019 19/08/2022
16:49:20

26/08/2022
16:49:20

UBND xã
Hoàng Tây

8 216120190514 23/10/2019
14:51:41

01/11/2019
14:51:41

UBND Thị trấn
Quế

9 000.31.28.H25-240722-0001 22/07/2024
14:42:24

23/07/2024
14:42:24

UBND xã Thanh
Sơn

10 000.28.28.H25-220721-0001 15/08/2022
07:30:38

21/09/2022
07:30:38

UBND xã Nhật
Tân

11 216120170008 29/08/2017
10:34:31

31/10/2017
10:34:31

UBND Thị trấn
Quế

III Cấp xã thuộc UBND huyện Bình Lục

1 000.25.26.H25-240729-0001 29/07/2024
11:16:30

01/08/2024
11:16:30

01/08/2024
15:06:03 UBND xã Bồ Đề UBND xã Bồ

Đề
30/07/2024

08:16:52
30/07/2024

10:16:52
01/08/2024

15:02:46
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2 000.25.26.H25-240729-0002 29/07/2024
11:09:07

01/08/2024
11:09:07

01/08/2024
15:05:43 UBND xã Bồ Đề UBND xã Bồ

Đề
30/07/2024

08:16:18
30/07/2024

10:16:18
01/08/2024

15:02:29

3 000.27.26.H25-240814-0003 14/08/2024
10:06:42

19/08/2024
10:06:42

20/08/2024
10:17:28

Cán bộ Tư pháp xã Hưng
Công

UBND xã Hưng
Công

14/08/2024
10:10:18

14/08/2024
16:10:18

20/08/2024
09:27:04

4 000.27.26.H25-240814-0004 14/08/2024
09:47:09

19/08/2024
09:47:09

20/08/2024
10:17:45

Cán bộ Tư pháp xã Hưng
Công

UBND xã Hưng
Công

14/08/2024
10:05:43

14/08/2024
16:05:43

20/08/2024
09:28:38

5 000.36.26.H25-240723-0005 23/07/2024
15:10:25

05/08/2024
15:10:25 Phạm Quốc Trị UBND xã Đồng

Du
23/07/2024

15:10:25
24/07/2024

07:10:25
06/08/2024

10:30:15
V Cấp xã thuộc UBND huyện Thanh Liêm

1 000.25.30.H25-220120-0007 28/08/2023
11:08:42

31/08/2023
11:08:42

UBND xã Thanh
Hà

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết
quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử lý
HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình

Ngày kết thúc
theo quy

trình

Ngày kết thúc
thực tế
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Phụ lục 03
Danh sách công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số   3517  /VPUB-HCCKSTT ngày  24  tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 08/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ
sơ kể từ ngày 01/01/2024

đến nay
Ghi chú

I UBND thành phố Phủ Lý

1 Văn thư, Văn phòng UBND Thành phố 1 1

2 Nguyễn Thị Thu Trang, Phòng Tư pháp 1 1

II UBND thị xã Duy Tiên

1 Nguyễn Đăng Đại, Phòng Tài chính - Kế hoạch 2 2

III UBND huyện Kim Bảng

1 Nguyễn Văn Quang, Văn phòng Đăng ký Đất đai 1 1

2 Nguyễn Thị Minh, Văn Phòng UBND huyện 1 1

3 Trịnh Thị Điệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 1

IV UBND huyện Thanh Liêm

1 Dương Thị Ly, Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 1

2 Trần Thị Bích Ngọc, Phòng LĐTBXH 2 2
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Phụ lục 04
Danh sách hồ sơ TTHC cấp huyện giải quyết trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số   3517 /VPUB-HCCKSTT ngày  24 tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ
phận xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình

Ngày kết thúc
theo quy

trình

Ngày kết thúc
thực tế

I UBND thành phố Phủ Lý

1 000.00.25.H25-240722-0024 22/07/2024
14:27:21

01/08/2024
14:27:21

06/08/2024
09:05:37

Văn thư thành phố
Phủ Lý

Văn phòng UBND
Thành phố

23/07/2024
07:32:56

24/07/2024
07:32:56

06/08/2024
09:05:37

2 000.00.25.H25-240813-0009 13/08/2024
10:52:30

14/08/2024
10:52:30

15/08/2024
10:46:00

Nguyễn Thị Thu
Trang Phòng Tư pháp 13/08/2024

14:34:13
13/08/2024

16:34:13
15/08/2024

10:44:57
II UBND thị xã Duy Tiên

1 000.00.27.H25-240503-0015 04/05/2024
08:37:51

06/05/2024
08:37:51 Nguyễn Đăng Đại Phòng Tài chính - Kế

hoạch
04/05/2024

08:37:51
04/05/2024

09:37:51
09/08/2024

09:52:32

2 000.00.27.H25-240510-0011 13/05/2024
09:19:13

14/05/2024
09:19:13 Nguyễn Đăng Đại Phòng Tài chính - Kế

hoạch
13/05/2024

09:19:13
13/05/2024

10:19:13
09/08/2024

09:51:32
III UBND huyện Kim Bảng

1 000.00.28.H25-210804-0002 04/08/2021
11:10:12

16/08/2021
11:10:12

Nguyễn Văn
Quang

Văn phòng Đăng ký
Đất đai

04/08/2021
11:10:12

05/08/2021
07:10:12

30/08/2024
09:29:34

2 000.00.28.H25-220714-0001

18/07/2022
09:00:48

21/09/2022
09:00:48

01/08/2024
16:33:22 Nguyễn Thị Minh Văn Phòng UBND

Huyện Kim Bảng
18/07/2022

09:00:48
18/07/2022

15:00:48
18/07/2022

15:08:19
18/07/2022

09:00:48
21/09/2022
09:00:48

01/08/2024
16:33:22 Trịnh Thị Điệp Phòng Tài nguyên và

Môi trường
18/07/2022

15:08:19
21/09/2022

09:08:19
01/08/2024

16:33:22

3 216101190173 24/07/2019
10:00:42

26/09/2019
10:00:42

4 000.00.28.H25-240715-0001 15/07/2024
15:26:13

25/07/2024
15:26:13

01/08/2024
09:11:54

5 000.00.28.H25-200331-0006 31/03/2020
15:03:05

01/04/2020
15:03:05

6 000.00.28.H25-200331-0005 31/03/2020
14:58:58

01/04/2020
14:58:58

7 000.00.28.H25-200331-0004 31/03/2020
14:38:39

01/04/2020
14:38:39
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8 000.00.28.H25-200331-0003 31/03/2020
14:34:46

01/04/2020
14:34:46

9 000.00.28.H25-200331-0002 31/03/2020
09:44:54

01/04/2020
09:44:54

10 000.00.28.H25-200331-0001 31/03/2020
09:07:29

01/04/2020
09:07:29

11 000.00.28.H25-200420-0001 20/04/2020
08:10:44

21/04/2020
08:10:44

IV UBND huyện Thanh Liêm

1 000.00.30.H25-240627-0007 27/06/2024
11:06:55

28/06/2024
11:06:55 Dương Thị Ly Phòng Tài chính - Kế

hoạch
27/06/2024

11:06:55
27/06/2024

14:06:55
08/08/2024

15:23:29

2 000.00.30.H25-240801-0016

02/08/2024
08:01:18

09/08/2024
08:01:18

09/08/2024
17:33:11

Trần Thị Bích
Ngọc Phòng LĐTBXH 02/08/2024

08:01:18
02/08/2024

14:01:18
02/08/2024

14:33:34
02/08/2024

08:01:18
09/08/2024
08:01:18

09/08/2024
17:33:11

Trần Thị Bích
Ngọc Phòng LĐTBXH 02/08/2024

14:45:45
06/08/2024

16:45:45
09/08/2024

08:36:25

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ
phận xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình

Ngày kết thúc
theo quy

trình

Ngày kết thúc
thực tế
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Phụ lục 05

Danh sách công chức, viên chức các Sở, ban, ngành xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số   3517 /VPUB-HCCKSTT ngày  24  tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 08/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn
hồ sơ kể từ ngày

01/01/2024 đến nay
Ghi chú

I Sở Tư pháp

1 Bùi Đức Thái, Lãnh đạo Sở 129 129

II Sở Xây dựng

1 Phạm Văn Đoàn, Lãnh đạo Sở 2 2

2 Lê Thị Hải Minh,
Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng Kỹ thuật 1 1

III Sở Khoa học và Công nghệ
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Phụ lục 06
Danh sách hồ sơ TTHC cấp Sở, ban, ngành giải quyết trễ hạn trong tháng 08/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số  3517  /VPUB-HCCKSTT ngày  24  tháng 9 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế

I Sở Tư pháp

1 000.00.13.H25-240718-0003 18/07/2024
08:52:37

01/08/2024
08:52:37

06/08/2024
09:33:27 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:16
30/07/2024

15:55:16
06/08/2024

09:33:27

2 000.00.13.H25-240718-0005 18/07/2024
09:20:14

01/08/2024
09:20:14

06/08/2024
09:32:03 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:20
30/07/2024

15:55:20
06/08/2024

09:32:03

3 000.00.13.H25-240718-0007 18/07/2024
10:44:20

01/08/2024
10:44:20

06/08/2024
09:35:47 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:03
30/07/2024

15:56:03
06/08/2024

09:35:47

4 000.00.13.H25-240718-0008 18/07/2024
09:43:31

01/08/2024
09:43:31

06/08/2024
09:33:53 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:25
30/07/2024

15:55:25
06/08/2024

09:33:53

5 000.00.13.H25-240718-0009 18/07/2024
09:53:40

01/08/2024
09:53:40

06/08/2024
09:34:24 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:43
30/07/2024

15:55:43
06/08/2024

09:34:24

6 000.00.13.H25-240718-0010 18/07/2024
10:01:07

01/08/2024
10:01:07

06/08/2024
09:34:07 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:26
30/07/2024

15:55:26
06/08/2024

09:34:07

7 000.00.13.H25-240718-0011 18/07/2024
10:04:50

01/08/2024
10:04:50

06/08/2024
09:34:31 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:37
30/07/2024

15:55:37
06/08/2024

09:34:31

8 000.00.13.H25-240718-0012 18/07/2024
10:05:59

01/08/2024
10:05:59

06/08/2024
09:34:11 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:27
30/07/2024

15:55:27
06/08/2024

09:34:11

9 000.00.13.H25-240718-0013 18/07/2024
10:29:48

01/08/2024
10:29:48

06/08/2024
09:35:06 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:57
30/07/2024

15:55:57
06/08/2024

09:35:06

10 000.00.13.H25-240718-0014 18/07/2024
10:11:14

01/08/2024
10:11:14

06/08/2024
09:34:37 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

15:38:37
30/07/2024

14:38:37
06/08/2024

09:34:37

11 000.00.13.H25-240718-0015 18/07/2024
10:38:43

01/08/2024
10:38:43

06/08/2024
09:38:13 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:54
30/07/2024

15:55:54
06/08/2024

09:38:13

12 000.00.13.H25-240718-0016 18/07/2024
10:41:34

01/08/2024
10:41:34

06/08/2024
09:42:56 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:53
30/07/2024

15:55:53
06/08/2024

09:42:56

13 000.00.13.H25-240718-0017 18/07/2024
10:18:15

01/08/2024
10:18:15

06/08/2024
09:33:13 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:36
30/07/2024

15:55:36
06/08/2024

09:33:13

14 000.00.13.H25-240718-0018 18/07/2024
10:18:41

01/08/2024
10:18:41

06/08/2024
09:34:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:39
30/07/2024

15:55:39
06/08/2024

09:34:50

15 000.00.13.H25-240718-0019 18/07/2024
10:18:52

01/08/2024
10:18:52

06/08/2024
09:34:46 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

15:38:43
30/07/2024

14:38:43
06/08/2024

09:34:46
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16 000.00.13.H25-240718-0020 18/07/2024
10:22:47

01/08/2024
10:22:47

06/08/2024
09:35:37 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:49
30/07/2024

15:55:49
06/08/2024

09:35:37

17 000.00.13.H25-240718-0021 18/07/2024
10:34:02

01/08/2024
10:34:02

06/08/2024
09:35:46 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

15:38:52
30/07/2024

14:38:52
06/08/2024

09:35:46

18 000.00.13.H25-240718-0022 18/07/2024
10:37:56

01/08/2024
10:37:56

06/08/2024
09:34:59 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

15:39:00
30/07/2024

14:39:00
06/08/2024

09:34:59

19 000.00.13.H25-240718-0023 18/07/2024
11:10:44

01/08/2024
11:10:44

06/08/2024
09:38:21 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:55:58
30/07/2024

15:55:58
06/08/2024

09:38:21

20 000.00.13.H25-240718-0024 18/07/2024
13:53:21

01/08/2024
13:53:21

06/08/2024
09:35:38 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:07
30/07/2024

15:56:07
06/08/2024

09:35:38

21 000.00.13.H25-240718-0025 18/07/2024
13:57:18

01/08/2024
13:57:18

06/08/2024
09:37:55 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:27:32
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:37:55

22 000.00.13.H25-240718-0026 18/07/2024
13:58:58

01/08/2024
13:58:58

06/08/2024
09:35:47 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:02
30/07/2024

15:56:02
06/08/2024

09:35:47

23 000.00.13.H25-240718-0028 18/07/2024
14:02:57

01/08/2024
14:02:57

06/08/2024
09:37:54 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:11
30/07/2024

15:56:11
06/08/2024

09:37:54

24 000.00.13.H25-240718-0029 18/07/2024
14:12:44

01/08/2024
14:12:44

06/08/2024
09:37:47 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:27:41
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:37:47

25 000.00.13.H25-240718-0032 18/07/2024
14:08:46

01/08/2024
14:08:46

06/08/2024
09:37:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:27:37
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:37:50

26 000.00.13.H25-240718-0033 18/07/2024
15:20:23

01/08/2024
15:20:23

06/08/2024
09:44:41 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:29
30/07/2024

15:56:29
06/08/2024

09:44:41

27 000.00.13.H25-240718-0034 18/07/2024
14:58:25

01/08/2024
14:58:25

06/08/2024
09:35:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:27:40
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:35:50

28 000.00.13.H25-240718-0035 18/07/2024
15:05:07

01/08/2024
15:05:07

06/08/2024
09:37:38 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:25
30/07/2024

15:56:25
06/08/2024

09:37:38

29 000.00.13.H25-240718-0036 18/07/2024
15:05:16

01/08/2024
15:05:16

06/08/2024
09:35:48 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:10
30/07/2024

15:56:10
06/08/2024

09:35:48

30 000.00.13.H25-240718-0037 18/07/2024
15:54:16

01/08/2024
15:54:16

06/08/2024
09:45:35 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:00
30/07/2024

15:57:00
06/08/2024

09:45:35

31 000.00.13.H25-240718-0038 18/07/2024
15:49:53

01/08/2024
15:49:53

06/08/2024
09:45:18 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:08
30/07/2024

15:57:08
06/08/2024

09:45:18

32 000.00.13.H25-240718-0039 18/07/2024
15:11:50

01/08/2024
15:11:50

06/08/2024
09:44:28 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:34
30/07/2024

15:56:34
06/08/2024

09:44:28

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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33 000.00.13.H25-240718-0040 18/07/2024
15:12:19

01/08/2024
15:12:19

06/08/2024
09:37:42 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:26
30/07/2024

15:56:26
06/08/2024

09:37:42

34 000.00.13.H25-240718-0041 18/07/2024
15:16:39

01/08/2024
15:16:39

06/08/2024
09:36:07 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:24
30/07/2024

15:56:24
06/08/2024

09:36:07

35 000.00.13.H25-240718-0042 18/07/2024
15:16:55

01/08/2024
15:16:55

06/08/2024
09:44:32 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:35
30/07/2024

15:56:35
06/08/2024

09:44:32

36 000.00.13.H25-240718-0043 18/07/2024
15:18:37

01/08/2024
15:18:37

06/08/2024
09:44:34 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:33
30/07/2024

15:56:33
06/08/2024

09:44:34

37 000.00.13.H25-240718-0044 18/07/2024
15:29:57

01/08/2024
15:29:57

06/08/2024
09:44:42 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:41
30/07/2024

15:56:41
06/08/2024

09:44:42

38 000.00.13.H25-240718-0045 18/07/2024
15:33:33

01/08/2024
15:33:33

06/08/2024
09:44:43 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:47
30/07/2024

15:56:47
06/08/2024

09:44:43

39 000.00.13.H25-240718-0046 18/07/2024
15:43:47

01/08/2024
15:43:47

06/08/2024
09:45:10 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:42
30/07/2024

15:56:42
06/08/2024

09:45:10

40 000.00.13.H25-240718-0047 18/07/2024
15:46:55

01/08/2024
15:46:55

06/08/2024
09:45:14 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:48
30/07/2024

15:56:48
06/08/2024

09:45:14

41 000.00.13.H25-240718-0048 18/07/2024
15:48:06

01/08/2024
15:48:06

06/08/2024
09:45:31 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:52
30/07/2024

15:56:52
06/08/2024

09:45:31

42 000.00.13.H25-240718-0049 18/07/2024
15:51:18

01/08/2024
15:51:18

06/08/2024
09:45:29 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:56:51
30/07/2024

15:56:51
06/08/2024

09:45:29

43 000.00.13.H25-240718-0050 18/07/2024
15:56:13

01/08/2024
15:56:13

06/08/2024
09:45:39 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:03
30/07/2024

15:57:03
06/08/2024

09:45:39

44 000.00.13.H25-240718-0051 18/07/2024
16:02:27

01/08/2024
16:02:27

06/08/2024
09:45:43 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:12
30/07/2024

15:57:12
06/08/2024

09:45:43

45 000.00.13.H25-240718-0052 19/07/2024
08:00:34

02/08/2024
08:00:34

06/08/2024
09:56:24 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:57
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:24

46 000.00.13.H25-240718-0053 19/07/2024
07:19:29

02/08/2024
07:19:29

06/08/2024
09:45:44 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:07
30/07/2024

15:57:07
06/08/2024

09:45:44

47 000.00.13.H25-240718-0054 19/07/2024
07:21:36

02/08/2024
07:21:36

06/08/2024
09:45:40 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

16:57:12
30/07/2024

15:57:12
06/08/2024

09:45:40

48 000.00.13.H25-240718-0055 19/07/2024
08:20:41

02/08/2024
08:20:41

06/08/2024
09:56:30 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:07
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:30

49 000.00.13.H25-240718-0056 19/07/2024
14:07:24

02/08/2024
14:07:24

06/08/2024
10:01:21 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:58
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:01:21

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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50 000.00.13.H25-240718-0057 19/07/2024
07:24:04

02/08/2024
07:24:04

06/08/2024
09:45:45 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:31
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:45:45

51 000.00.13.H25-240718-0059 19/07/2024
07:25:26

02/08/2024
07:25:26

06/08/2024
09:45:57 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:38
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:45:57

52 000.00.13.H25-240718-0060 19/07/2024
07:27:45

02/08/2024
07:27:45

06/08/2024
09:45:48 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:41
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:45:48

53 000.00.13.H25-240718-0061 19/07/2024
07:28:49

02/08/2024
07:28:49

06/08/2024
09:46:03 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:37
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:46:03

54 000.00.13.H25-240718-0062 19/07/2024
07:30:04

02/08/2024
07:30:04

06/08/2024
09:55:45 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:29
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:55:45

55 000.00.13.H25-240718-0063 19/07/2024
07:36:44

02/08/2024
07:36:44

06/08/2024
09:56:02 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:32
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:02

56 000.00.13.H25-240718-0064 19/07/2024
07:38:32

02/08/2024
07:38:32

06/08/2024
09:56:06 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:24
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:06

57 000.00.13.H25-240718-0065 19/07/2024
07:45:16

02/08/2024
07:45:16

06/08/2024
10:05:42 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:55:01
01/08/2024

07:55:01
06/08/2024

10:05:42

58 000.00.13.H25-240718-0067 19/07/2024
07:47:33

02/08/2024
07:47:33

06/08/2024
09:56:20 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:54
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:20

59 000.00.13.H25-240718-0068 19/07/2024
07:49:05

02/08/2024
07:49:05

06/08/2024
09:56:26 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:01
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:26

60 000.00.13.H25-240719-0001 19/07/2024
07:41:56

02/08/2024
07:41:56

06/08/2024
09:56:17 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:48
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:17

61 000.00.13.H25-240719-0002 19/07/2024
08:36:21

02/08/2024
08:36:21

06/08/2024
09:56:35 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:04
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:35

62 000.00.13.H25-240719-0003 19/07/2024
08:45:09

02/08/2024
08:45:09

06/08/2024
09:56:31 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:10
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:31

63 000.00.13.H25-240719-0004 19/07/2024
08:58:30

02/08/2024
08:58:30

06/08/2024
09:56:42 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:40:13
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:42

64 000.00.13.H25-240719-0005 19/07/2024
09:03:01

02/08/2024
09:03:01

06/08/2024
09:56:39 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:14
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:39

65 000.00.13.H25-240719-0006 19/07/2024
15:42:32

02/08/2024
15:42:32

06/08/2024
10:06:49 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:08
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:06:49

66 000.00.13.H25-240719-0007 19/07/2024
09:12:07

02/08/2024
09:12:07

06/08/2024
09:56:43 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:11
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:43

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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67 000.00.13.H25-240719-0008 19/07/2024
09:17:40

02/08/2024
09:17:40

06/08/2024
09:56:44 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:49
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:56:44

68 000.00.13.H25-240719-0009 19/07/2024
09:29:21

02/08/2024
09:29:21

06/08/2024
09:55:36 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:54
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:55:36

69 000.00.13.H25-240719-0011 19/07/2024
09:35:57

02/08/2024
09:35:57

06/08/2024
10:00:16 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:27
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:16

70 000.00.13.H25-240719-0012 19/07/2024
09:49:03

02/08/2024
09:49:03

06/08/2024
10:00:20 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:23
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:20

71 000.00.13.H25-240719-0013 19/07/2024
13:46:42

02/08/2024
13:46:42

06/08/2024
09:51:25 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:09
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:51:25

72 000.00.13.H25-240719-0014 19/07/2024
13:50:11

02/08/2024
13:50:11

06/08/2024
09:50:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:14
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:50:50

73 000.00.13.H25-240719-0015 19/07/2024
14:17:47

02/08/2024
14:17:47

06/08/2024
10:00:36 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:52
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:36

74 000.00.13.H25-240719-0016 22/07/2024
07:40:34

05/08/2024
07:40:34

06/08/2024
10:06:58 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:54:30
01/08/2024

07:54:30
06/08/2024

10:06:58

75 000.00.13.H25-240719-0018 19/07/2024
15:57:06

02/08/2024
15:57:06

06/08/2024
10:05:59 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:01
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:05:59

76 000.00.13.H25-240719-0019 19/07/2024
13:56:24

02/08/2024
13:56:24

06/08/2024
09:50:04 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:05
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

09:50:04

77 000.00.13.H25-240719-0020 19/07/2024
13:59:59

02/08/2024
13:59:59

06/08/2024
10:00:25 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:39:02
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:25

78 000.00.13.H25-240719-0021 19/07/2024
14:30:23

02/08/2024
14:30:23

06/08/2024
10:00:33 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:55
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:33

79 000.00.13.H25-240719-0022 19/07/2024
15:46:22

02/08/2024
15:46:22

06/08/2024
10:05:52 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:05
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:05:52

80 000.00.13.H25-240719-0023 19/07/2024
14:53:16

02/08/2024
14:53:16

06/08/2024
10:05:47 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:54:56
01/08/2024

07:54:56
06/08/2024

10:05:47

81 000.00.13.H25-240719-0024 19/07/2024
14:58:37

02/08/2024
14:58:37

06/08/2024
10:00:39 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:46
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:39

82 000.00.13.H25-240719-0025 22/07/2024
07:28:16

05/08/2024
07:28:16

06/08/2024
10:10:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:54:20
01/08/2024

07:54:20
06/08/2024

10:10:50

83 000.00.13.H25-240719-0026 19/07/2024
15:03:29

02/08/2024
15:03:29

06/08/2024
10:00:46 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:43
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:00:46

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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84 000.00.13.H25-240719-0027 19/07/2024
15:09:56

02/08/2024
15:09:56

06/08/2024
10:01:10 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:41:36
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:01:10

85 000.00.13.H25-240719-0028 19/07/2024
15:17:08

02/08/2024
15:17:08

06/08/2024
10:01:16 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:38:13
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:01:16

86 000.00.13.H25-240719-0029 22/07/2024
07:35:42

05/08/2024
07:35:42

06/08/2024
10:06:55 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:55:13
01/08/2024

07:55:13
06/08/2024

10:06:55

87 000.00.13.H25-240719-0030 19/07/2024
15:38:58

02/08/2024
15:38:58

06/08/2024
10:06:01 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:54:42
01/08/2024

07:54:42
06/08/2024

10:06:01

88 000.00.13.H25-240719-0032 19/07/2024
15:51:00

02/08/2024
15:51:00

06/08/2024
10:06:02 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 29/07/2024

17:37:58
30/07/2024

16:00:00
06/08/2024

10:06:02

89 000.00.13.H25-240719-0033 22/07/2024
10:25:35

05/08/2024
10:25:35

06/08/2024
10:10:46 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:28
01/08/2024

07:56:28
06/08/2024

10:10:46

90 000.00.13.H25-240719-0034 22/07/2024
10:21:21

05/08/2024
10:21:21

06/08/2024
10:07:10 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:24
01/08/2024

07:56:24
06/08/2024

10:07:10

91 000.00.13.H25-240719-0035 22/07/2024
07:46:23

05/08/2024
07:46:23

06/08/2024
10:07:02 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:55:31
01/08/2024

07:55:31
06/08/2024

10:07:02

92 000.00.13.H25-240720-0001 22/07/2024
07:50:47

05/08/2024
07:50:47

06/08/2024
10:07:14 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

15:48:05
01/08/2024

14:48:05
06/08/2024

10:07:14

93 000.00.13.H25-240720-0002 22/07/2024
07:57:32

05/08/2024
07:57:32

06/08/2024
10:07:13 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:12
01/08/2024

07:56:12
06/08/2024

10:07:13

94 000.00.13.H25-240721-0001 22/07/2024
08:00:29

05/08/2024
08:00:29

06/08/2024
10:07:03 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

15:48:01
01/08/2024

14:48:01
06/08/2024

10:07:03

95 000.00.13.H25-240722-0001 22/07/2024
10:39:26

05/08/2024
10:39:26

06/08/2024
10:13:23 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:29
01/08/2024

07:56:29
06/08/2024

10:13:23

96 000.00.13.H25-240722-0002 22/07/2024
10:36:31

05/08/2024
10:36:31

06/08/2024
10:11:00 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:37
01/08/2024

07:56:37
06/08/2024

10:11:00

97 000.00.13.H25-240722-0003 22/07/2024
10:44:49

05/08/2024
10:44:49

06/08/2024
10:07:24 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:27
01/08/2024

07:56:27
06/08/2024

10:07:24

98 000.00.13.H25-240722-0004 22/07/2024
10:51:12

05/08/2024
10:51:12

06/08/2024
10:13:28 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:30
01/08/2024

07:56:30
06/08/2024

10:13:28

99 000.00.13.H25-240722-0005 22/07/2024
10:56:17

05/08/2024
10:56:17

06/08/2024
10:13:30 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:31
01/08/2024

07:56:31
06/08/2024

10:13:30

100 000.00.13.H25-240722-0006 22/07/2024
14:01:05

05/08/2024
14:01:05

06/08/2024
10:14:14 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:38
01/08/2024

07:56:38
06/08/2024

10:14:14

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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101 000.00.13.H25-240722-0007 22/07/2024
14:09:05

05/08/2024
14:09:05

06/08/2024
10:13:39 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:31
01/08/2024

07:56:31
06/08/2024

10:13:39

102 000.00.13.H25-240722-0008 22/07/2024
14:14:04

05/08/2024
14:14:04

06/08/2024
10:13:44 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

08:56:44
01/08/2024

07:56:44
06/08/2024

10:13:44

103 000.00.13.H25-240722-0009 22/07/2024
14:17:45

05/08/2024
14:17:45

06/08/2024
10:14:19 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:08:20
01/08/2024

11:08:20
06/08/2024

10:14:19

104 000.00.13.H25-240722-0010 22/07/2024
14:29:08

05/08/2024
14:29:08

06/08/2024
10:14:41 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

13:58:55
01/08/2024

10:58:55
06/08/2024

10:14:41

105 000.00.13.H25-240722-0011 22/07/2024
14:32:17

05/08/2024
14:32:17

06/08/2024
10:14:45 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

13:58:40
01/08/2024

10:58:40
06/08/2024

10:14:45

106 000.00.13.H25-240722-0012 22/07/2024
14:33:54

05/08/2024
14:33:54

06/08/2024
10:12:54 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:01:33
01/08/2024

11:01:33
06/08/2024

10:12:54

107 000.00.13.H25-240722-0014 22/07/2024
14:43:50

05/08/2024
14:43:50

06/08/2024
10:14:49 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

13:58:54
01/08/2024

10:58:54
06/08/2024

10:14:49

108 000.00.13.H25-240722-0015 22/07/2024
14:46:45

05/08/2024
14:46:45

06/08/2024
10:14:50 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

13:59:01
01/08/2024

10:59:01
06/08/2024

10:14:50

109 000.00.13.H25-240722-0016 22/07/2024
14:50:32

05/08/2024
14:50:32

06/08/2024
10:14:59 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:03:56
01/08/2024

11:03:56
06/08/2024

10:14:59

110 000.00.13.H25-240722-0017 22/07/2024
15:00:05

05/08/2024
15:00:05

06/08/2024
10:14:58 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:08:28
01/08/2024

11:08:28
06/08/2024

10:14:58

111 000.00.13.H25-240722-0018 22/07/2024
15:16:30

05/08/2024
15:16:30

06/08/2024
10:15:00 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:08:40
01/08/2024

11:08:40
06/08/2024

10:15:00

112 000.00.13.H25-240722-0019 22/07/2024
15:31:21

05/08/2024
15:31:21

06/08/2024
10:15:04 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:08:50
01/08/2024

11:08:50
06/08/2024

10:15:04

113 000.00.13.H25-240722-0020 22/07/2024
15:36:39

05/08/2024
15:36:39

06/08/2024
10:15:06 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:08:57
01/08/2024

11:08:57
06/08/2024

10:15:06

114 000.00.13.H25-240722-0021 22/07/2024
15:40:31

05/08/2024
15:40:31

06/08/2024
10:13:17 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 31/07/2024

14:09:06
01/08/2024

11:09:06
06/08/2024

10:13:17

115 000.00.13.H25-240722-0022 23/07/2024
07:38:20

06/08/2024
07:38:20

06/08/2024
10:18:30 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:25
05/08/2024

09:26:25
06/08/2024

10:18:30

116 000.00.13.H25-240722-0023 23/07/2024
07:36:01

06/08/2024
07:36:01

06/08/2024
10:15:12 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:19
05/08/2024

09:26:19
06/08/2024

10:15:12

117 000.00.13.H25-240723-0001 23/07/2024
08:37:21

06/08/2024
08:37:21

06/08/2024
10:21:38 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:31
05/08/2024

09:26:31
06/08/2024

10:21:38

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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118 000.00.13.H25-240723-0002 23/07/2024
08:43:52

06/08/2024
08:43:52

06/08/2024
10:13:01 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:40
05/08/2024

09:26:40
06/08/2024

10:13:01

119 000.00.13.H25-240723-0003 23/07/2024
08:51:49

06/08/2024
08:51:49

06/08/2024
10:13:10 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:44:39
05/08/2024

09:44:39
06/08/2024

10:13:10

120 000.00.13.H25-240723-0004 23/07/2024
09:13:21

06/08/2024
09:13:21

06/08/2024
10:13:11 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

11:07:23
05/08/2024

10:07:23
06/08/2024

10:13:11

121 000.00.13.H25-240723-0005 23/07/2024
09:42:48

06/08/2024
09:42:48

06/08/2024
10:12:47 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:50
05/08/2024

09:26:50
06/08/2024

10:12:47

122 000.00.13.H25-240723-0006 23/07/2024
09:19:08

06/08/2024
09:19:08

06/08/2024
10:12:48 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:44
05/08/2024

09:26:44
06/08/2024

10:12:48

123 000.00.13.H25-240723-0008 23/07/2024
09:40:02

06/08/2024
09:40:02

06/08/2024
10:18:35 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:27:19
05/08/2024

09:27:19
06/08/2024

10:18:35

124 000.00.13.H25-240723-0009 23/07/2024
09:56:59

06/08/2024
09:56:59

06/08/2024
10:12:39 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:58
05/08/2024

09:26:58
06/08/2024

10:12:39

125 000.00.13.H25-240723-0010 23/07/2024
10:00:56

06/08/2024
10:00:56

06/08/2024
10:12:35 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:27:05
05/08/2024

09:27:05
06/08/2024

10:12:35

126 000.00.13.H25-240723-0011 23/07/2024
10:03:31

06/08/2024
10:03:31

06/08/2024
10:12:38 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:27:04
05/08/2024

09:27:04
06/08/2024

10:12:38

127 000.00.13.H25-240723-0012 23/07/2024
10:06:00

06/08/2024
10:06:00

06/08/2024
10:12:44 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:54
05/08/2024

09:26:54
06/08/2024

10:12:44

128 000.00.13.H25-240723-0013 23/07/2024
10:09:43

06/08/2024
10:09:43

06/08/2024
10:12:40 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:26:57
05/08/2024

09:26:57
06/08/2024

10:12:40

129 000.00.13.H25-240723-0014 23/07/2024
10:11:45

06/08/2024
10:11:45

06/08/2024
10:12:30 Bùi Đức Thái Lãnh đạo Sở 02/08/2024

10:27:11
05/08/2024

09:27:11
06/08/2024

10:12:30
II Sở Xây dựng

1 000.00.15.H25-240716-0002

16/07/2024
13:34:12

30/07/2024
13:34:12

05/08/2024
07:07:34 Phạm Văn Đoàn Lãnh đạo Sở 01/08/2024

08:17:14
01/08/2024

14:17:14
05/08/2024

07:07:34
16/07/2024
13:34:12

30/07/2024
13:34:12

05/08/2024
07:07:34 Lê Thị Hải Minh Phòng Phát triển đô thị và

hạ tầng Kỹ thuật
16/07/2024

16:37:08
17/07/2024

10:37:08
01/08/2024

07:57:52

2 000.00.15.H25-240807-0001 07/08/2024
14:26:53

23/08/2024
14:26:53

26/08/2024
07:16:01 Phạm Văn Đoàn Lãnh đạo Sở 19/08/2024

08:58:44
19/08/2024

14:58:44
26/08/2024

07:16:01

III Sở Khoa học và Công nghệ

1 000.00.06.H25-240808-0002 09/08/2024
09:22:44

13/08/2024
09:22:44

29/08/2024
09:13:22 Phòng Quản lý Khoa học

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình
Ngày kết thúc
 theo quy trình

Ngày kết thúc
 thực tế
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